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Tóm tắt: Bài báo cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới (XTNĐ) trên 
khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam trong năm 2019. Ngoài ra, đặc điểm về 
quỹ đạo, cường độ và hệ quả gió mạnh, mưa lớn do các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam năm 2019 gây ra cũng 
được đánh giá và phân tích. Kết quả cho thấy, trong năm 2019, có 12 XTNĐ hoạt động trên Biển Đông ít hơn 
so với trung bình nhiều năm (TBNN) trong đó có 6 cơn bão và ATNĐ đổ bộ vào Việt Nam, nhiều hơn TBNN. 
Cấp gió mạnh nhất quan trắc được trong các cơn bão đổ bộ vào các vùng đều thấp hơn so với kết quả phân 
vùng bão công bố năm 2016, tổng lượng mưa do bão gây ra thì lớn hơn.

Từ khóa: Xoáy thuận nhiệt đới, bão đổ bộ, mưa lớn. 

1. Mở đầu
Bão, áp thấp nhiệt đới là một trong những loại 

hình thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho nước ta. 
Do đặc thù về địa lý, đặc điểm kinh tế - xã hội, 
những thiệt hại khi bão và áp thấp nhiệt đới đổ 
bộ hoặc ảnh hưởng tới nước ta rất nặng nề. Áp 
thấp nhiệt đới (ATNĐ) là một xoáy thuận nhiệt 
đới (XTNĐ) có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến 
cấp 7 và có thể có gió giật. Bão là một XTNĐ có 
sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có 
gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão 
mạnh; từ cấp 12 đến cấp 15 được gọi là bão rất 
mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão [3]. 

Về khái niệm mùa bão, nếu quy định mùa bão 
bao gồm những tháng có số bão trung bình đạt 
từ 8% số bão trung bình năm trở lên, thì mùa 
bão ở Việt Nam là từ tháng 6 đến tháng 11 [1]. 
Từ tháng 5 đến tháng 12 có thể coi là mùa bão 
ở Biển Đông [2]. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật 
Bản (JMA), mùa bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương 
được quy định từ tháng 1 đến tháng 12 [5, 6]. 

Trong bài báo này có sử dụng số liệu của 
Nhật Bản, “mùa bão” sẽ được coi là “năm bão”, 

nghĩa là “mùa bão năm 2019” sẽ được hiểu là 
“năm bão 2019”. Số lượng bão hoạt động trong 
năm được tính là số lượng bão hình thành và 
hoạt động trong năm. 

Nội dung bài báo trình bày về đặc điểm hoạt 
động của XTNĐ ở Tây Bắc Thái Bình Dương 
(TBTBD), Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam năm 
2019 nhằm cung cấp thông tin và những phân 
tích, đánh giá về diễn biến gió mạnh, mưa lớn 
trong những cơn bão đổ bộ vào Việt Nam năm 
2019, đồng thời có những so sánh về gió bão và 
mưa bão với “Kết quả phân vùng bão 2016” của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường [4]. 
2. Số liệu và phương pháp 

Số liệu thống kê bão năm 2019 của Cơ quan 
Khí tượng Nhật Bản, số liệu quan trắc bão, áp 
thấp nhiệt đới (mưa, tốc độ gió, khí áp thấp nhất 
tại tâm,…) năm 2019 của Trung tâm Dự báo Khí 
tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng 
Thủy văn được sử dụng phục vụ nghiên cứu, 
phân tích, đánh giá trong bài báo này.

Phương pháp thống kê kết hợp đồ họa, phân 
tích, đánh giá được sử dụng nhằm nêu bật được 
đặc điểm hoạt động của XTNĐ ở Tây Bắc Thái Bình 
Dương (TBTBD), Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam 
năm 2019. Đơn vị đo vận tốc gió được sử dụng là 
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kts (khi bão hoạt động ở khu vực TBTBD và Biển 
Đông) và m/s (khi bão đổ bộ Việt Nam và có số 
liệu quan trắc của Việt Nam), (1kts=0,514m/s).
3. Kết quả đánh giá

3.1. Bão hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương
Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản 

[5, 6], năm 2019 có 29 cơn bão (XTNĐ đạt cấp 
bão) hoạt động trên khu vực TBTBD (Hình 1a), 
nhiều hơn so với trung bình thời kỳ 1971-2000 
(TBNN) (26,7 cơn). Mùa bão bắt đầu từ tháng 1 
và kết thúc vào tháng 12, tương đương với trung 
bình nhiều năm (TBNN) (Hình 1b). Bão hoạt 
động chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 11 với trung 
bình 5 cơn/tháng. Mùa bão kết thúc với cơn bão  
PHANFONE. Trong tổng số 29 cơn, có 17 cơn bão 

rất mạnh (chiếm 58,6%), nhiều hơn TBNN và 3 
cơn bão mạnh (chiếm 10,3%), ít hơn TBNN (TBNN 
có 14,9 cơn bão rất mạnh và 5,8 cơn bão mạnh). 

Bão hình thành chủ yếu ở khu vực từ 5-25oN và 
hoạt động chủ yếu trong vùng 10oN-40oN; 110oE-
160oE với hai dạng quỹ đạo chính là: Di chuyển 
theo hướng Tây đến Tây Bắc; và di chuyển theo 
hướng Đông Bắc. Bão tập trung hầu hết trong 5 
tháng (7, 8, 9, 10, 11) với 86% số lượng (Hình 1b). 
Cực trị về cường độ bão (Vmax) năm 2019 nhìn 
chung lớn hơn so với cường độ TBNN. Cơn bão 
có cường độ mạnh nhất trong năm 2019 là cơn 
bão HALONG hoạt động vào tháng cuối tháng 11, 
không di chuyển vào Biển Đông, với tốc độ gió 
cực đại là 115kts, lớn hơn so với tốc độ gió cực 
đại TBNN (TBNN là 100kts). 

3.2. Bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển 
Đông

Năm 2019 có 12 XTNĐ (8 cơn bão và 4 ATNĐ) 
hoạt động trên Biển Đông, ít hơn TBNN (TBNN là 
12,5 cơn) trong đó có một ATNĐ được Cơ quan 
Khí tượng Nhật Bản đặt tên là KAJIKI, ở Việt 
Nam là ATNĐ thứ 5 trên Biển Đông. Mùa bão 
năm 2019 trên Biển Đông bắt đầu ngay từ tháng 
01, và kết thúc vào tháng 12. Trong số 8 cơn bão 
có 4 cơn hình thành ngay trên Biển Đông, chiếm 
50% số lượng bão, 50% còn lại có nguồn gốc từ 
TBTBD (Hình 2a). 

Hướng di chuyển của bão năm 2019 trên khu 
vực Biển Đông chủ yếu là hướng Tây, hoạt động 
chủ yếu ở khu vực giữa và Bắc Biển Đông (Hình 2a). 

Về phân bố theo thời gian, mùa bão năm 2019 

trên khu vực Biển Đông kéo dài từ tháng 1 đến 
tháng 12, tuy nhiên lại gián đoạn trong các tháng 
từ 2-6, không có XTNĐ nào hoạt động trong các 
tháng này. Số lượng XTNĐ trên Biển Đông năm 
2019 tập trung nhiều nhất trong các tháng 7 và 8 
(chiếm 50% số lượng cả năm, mỗi tháng đều có 
3 cơn). Số lượng XTNĐ trong các tháng này cũng 
nhiều hơn TBNN 1 cơn (Hình 2b). Cơn bão đầu 
tiên của năm là PABUK xuất hiện vào ngày 01/01 
có thể coi là cơn bão muộn của năm 2018. Cơn 
bão cuối cùng của năm, bão số 8 (PHANFONE) là 
một cơn bão rất mạnh, hoạt động trong những 
ngày cuối cùng của tháng 12.

Cường độ bão năm 2019 trên khu vực Biển 
Đông xấp xỉ so với TBNN, có 3 cơn bão rất mạnh 
(chiếm 25%), còn lại là bão mạnh và ATNĐ. 

Hình 1a. Đường đi của các XTNĐ đạt cấp bão 
trên khu vực TBTBD năm 2019

Hình 1b. Biểu đồ phân bố bão theo tháng ở 
TBTBD thời kỳ 1971-2000 và năm 2019

(Nguồn: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và TT Dự báo KTTV QG)
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Hình 2a. Đường đi của các XTNĐ 
trên khu vực Biển Đông năm 2019

Hình 2b. Biểu đồ phân bố XTNĐ theo tháng ở 
Biển Đông thời kỳ 1971-2000 và năm 2019

Bảng 1. Bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam năm 2019

TT Tên bão và ATNĐ Thời gian tồn 
tại ở Biển 

Đông

Cường độ ở 
Biển Đông

Cường độ
 khi đổ bộ Phạm vi hoạt động

Số 
QT

Tên QT Số 
VN

Từ 
ngày

Đến
 ngày

Pmin
(hPa)

Vmax
(kts)

Pmin
(hPa)

Vmax
(m/s)

Khu vực  
hình thành

Khu vực 
đổ bộ

1     
1904 MUN 2 1/7 4/7 992 35 990 17 18,3oN-114,4oE Hải Phòng-

Nam Định

2     
1907 WIPHA 3 29/7 2/8 985 45 990 17 17,2oN-115,3oE Đồng bằng 

Bắc Bộ

3     
1912 PODUL 4 26/8 30/8 992 45 991 18 13,3oN-131,9oE Hà Tĩnh-

Quảng Bình

4 - ATNĐ5 
(KAJIKI) - 30/8 4/9 998 30 998 12 18,6oN-126,5oE

Quảng Trị-
Thừa Thiên 

Huế

5     
1922 MATMO 5 30/10 31/10 994 50 993 21 10,5oN-118,7oE Bình Định-

Phú Yên

6     
1924 NAKRI 6 5/11 11/11 975 65 1000 18 13,6oN-114,1oE Phú Yên-

Khánh Hòa

ATNĐ5 (KAJIKI): Là ATNĐ được Cơ quan khí tượng Nhật Bản đặt tên quốc tế, ở Việt Nam là ATNĐ tháng 8 và 
là ATNĐ thứ 5 trên Biển Đông năm 2019.

3.3. Bão đổ bộ vào Việt Nam
Năm 2019 có 6 cơn bão và ATNĐ đổ bộ vào 

Việt Nam, nhiều hơn TBNN (TBNN là 5,5 cơn) 
trong đó có 2 cơn hình thành ở TBTBD, 4 cơn hình 
thành trên Biển Đông, có 1 cơn bão rất mạnh, 1 
cơn bão mạnh. Có 2 cơn đổ bộ vào khu vực Bắc 
Bộ, 2 cơn đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ và 2 

cơn đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ (Bảng 1).
Trong phần dưới đây sẽ đánh giá chi tiết về 

đặc điểm quỹ đạo, đặc điểm cường độ, đặc điểm 
mưa của từng cơn bão, đồng thời sẽ so sánh các 
đặc trưng về cường độ và mưa với Kết quả phân 
vùng bão đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
ban hành năm 2016 [4]. 

(Nguồn: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và TT Dự báo KTTV QG)
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3.3.1. Đặc điểm về quỹ đạo  
Trong số 6 cơn bão và ATNĐ đổ bộ vào Việt 

Nam năm 2019 có 3 cơn có hướng di chuyển 
ổn định là bão số 2 (MUN); bão số 4 (PODUL), 
bão số 5 (MATMO), còn lại đều thay đổi hướng 
nhiều lần hoặc có quỹ đạo di chuyển phức tạp, 
bão số 3 (WIPHA) đổi hướng đột ngột từ Tây 
Bắc sang hướng Bắc rồi lại chuyển hướng Tây 
trước khi đổ bộ vào đất liền; bão số 6 (NAKRI) 
chuyển hướng từ Đông sang Tây Nam rồi duy trì 
hướng Tây đổ bộ vào đất liền; ATNĐ5 (KAJIKI) từ 
hướng Tây, chuyển hướng Tây Nam, di chuyển 
vào đất liền, tiếp tục đổi hướng Đông Bắc quay 
lại ra biển. 

Dưới đây là phần chi tiết về quỹ đạo của từng 
cơn bão, ATNĐ: 

1) Bão số 2 (MUN): Chiều 01/7, một vùng 
áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo 
Hoàng Sa mạnh lên thành ATNĐ, ban đầu ít di 
chuyển, sau di chuyển chậm theo hướng Tây. 
Tối 02/7, ATNĐ mạnh lên thành bão, cơn bão số 
2 trên Biển Đông trong năm 2019, có tên quốc 
tế là MUN. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng 
Tây và đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào 
sáng sớm ngày 03/7. Trưa 03/7, bão vượt qua 
đảo, đi vào vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào khu vực các 
tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định vào sáng sớm 
04/7, sau đó suy yếu thành vùng thấp trên khu 
vực đồng bằng Bắc Bộ. 

Bão số 2 là cơn bão có quỹ đạo di chuyển 
khá ổn định, tốc độ di chuyển chậm,  hướng di 
chuyển chủ đạo từ Tây đến Tây Bắc từ lúc hình 
thành cho đến khi đổ bộ vào đồng bằng Bắc Bộ 
và suy yếu (Hình 3).

2) Bão số 3 (WIPHA): Sáng 29/7, vùng biển 
phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện 
một vùng áp thấp hoạt động trên dải hội tụ 
nhiệt đới. Sáng 30/7, vùng thấp mạnh lên thành 
ATNĐ, và tiếp tục mạnh lên thành bão vào ngày 
31/7, cơn bão số 3 trên khu vực Biển Đông trong 
năm 2019 có tên quốc tế là WIPHA. Ban đầu bão 
di chuyển ổn định theo hướng Tây Bắc, sau đó 
chuyển hướng Tây. Sáng 01/8, bão đổi hướng 
di chuyển lên hướng Bắc, rồi lại đổi hướng Tây 
vào chiều tối cùng ngày. Tại thời điểm này bão di 
chuyển chậm, thậm chí có những lúc không di 
chuyển. Tối ngày 02/8, bão đi vào khu vực phía 
Bắc Quảng Ninh sau đó đổi hướng di chuyển 

theo hướng Tây Tây Nam dọc theo đất liền ven 
biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sáng sớm 03/8, 
bão suy yếu thành ATNĐ trên đất liền các tỉnh 
Quảng Ninh-Hải Phòng và tiếp tục suy yếu thành 
vùng thấp trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ vào 
chiều tối cùng ngày. 

Bão số 3 là cơn bão có quỹ đạo di chuyển rất 
phức tạp, hướng di chuyển thay đổi liên tục, 
thậm chí có nhiều lúc không di chuyển trong 
khoảng thời gian kể từ khi bão hoạt động ở 
khu vực phía Đông Bắc đảo Hải Nam, qua bán 
đảo Lôi Châu, di chuyển dọc biên giới Bắc vịnh 
Bắc Bộ cho đến khi đổ bộ và suy yếu hoàn toàn 
(Hình 3). 

3) Bão số 4 (PODUL): Sáng 27/8, trên vùng 
biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin một 
ATNĐ đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là 
PODUL. Sau khi mạnh lên, bão PODUL di chuyển 
nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, vượt qua đảo 
Lu-dông (Phi-líp-pin), di chuyển vào Biển Đông 
và trở thành cơn bão số 4 trong năm 2019 trên 
khu vực Biển Đông vào sáng sớm ngày 28/8. Sau 
đó bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây 
và đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng 
Bình vào sáng sớm ngày 30/8. 

 Bão số 4 là cơn bão có tốc độ di chuyển 
nhanh, hướng di chuyển ổn định theo hướng 
chủ đạo hướng Tây từ khi hình thành đến khi đổ 
bộ và tan trên khu vực Trung Lào (Hình 3).  

4) ATNĐ5 (KAJIKI): Tối 31/8, một ATNĐ vượt 
qua phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) di chuyển 
vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. ATNĐ 
di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Sáng 02/9, 
ATNĐ đi sát khu vực phía Nam đảo Hải Nam và 
bắt đầu đổi hướng di chuyển sang hướng Tây 
Tây Nam, đồng thời di chuyển chậm lại. Khoảng 
01h ngày 03/9, ATNĐ vào đất liền các tỉnh từ 
Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế và di chuyển 
chậm về phía Tây Nam. Chiều 03/9, ATNĐ đổi 
ngược hướng di chuyển, quay ra vùng biển các 
tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, sau đó 
tiếp tục đổi hướng Đông Bắc và suy yếu thành 
vùng thấp trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ 
Quảng Trị đến Quảng Ngãi vào chiều tối 04/9.

ATNĐ5 là một ATNĐ có hướng di chuyển 
phức tạp, dị thường, đổi hướng di chuyển liên 
tục, nhiều lần, sau khi di chuyển vào đất liền vẫn 
tiếp tục đổi hướng quay ra biển và tan trên biển.
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a) Bão số 2 (MUN) b)Bão số 3 (WIPHA)

c) Bão số 4 (PODUL) d) ATNĐ 5 (KAJIKI)

e) Bão số 5 (MATMO) f) Bão số 6 (NAKRI)

Hình 3. Quỹ đạo và các điểm mưa lớn điển hình của những cơn bão, ATNĐ  
đổ bộ  vào Việt Nam năm 2019

5) Bão số 5 (MATMO): Ngày 28/10, một 
vùng áp thấp vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan  
(Phi-líp-pin) và di chuyển vào Biển Đông và mạnh 
lên thành ATNĐ. Một ngày sau ATNĐ mạnh lên 
thành bão, cơn bão số 5 trên Biển Đông trong 
năm 2019, có tên quốc tế là MATMO. Bão di 
chuyển hướng Tây Tây Bắc sau duy trì ổn định 
hướng Tây và đổ bộ vào các tỉnh Bình Định-Phú 
Yên tối ngày 30/10. 

Bão số 5 là cơn bão có quỹ đạo di chuyển ổn 
định từ Tây Tây Bắc chuyển sang Tây trong suốt 
quá trình hoạt động. 

6) Bão số 6 (NAKRI): Ngày 04/11, một vùng 
áp thấp trên khu vực Biển Đông mạnh lên thành 

ATNĐ. Tối ngày 05/11, ATNĐ mạnh lên thành bão, 
cơn bão số 6 trên Biển Đông trong năm 2019, có 
tên quốc tế là NAKRI. Hai ngày sau đó bão ít di 
chuyển, sau đó di chuyển chậm về phía Đông. 
Đến sáng ngày 08/11, bão bắt đầu đổi hướng 
di chuyển về phía Tây Tây Nam. Ngày 09/11 bão 
đổi hướng di chuyển nhanh theo hướng Tây. Tối 
ngày 10/11, bão suy yếu thành ATNĐ trên vùng 
biển ven bờ các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa và đổ 
bộ vào đất liền vào sáng sớm 11/11. 

Bão số 6 là cơn bão có đường đi phức tạp, 
hướng di chuyển không ổn định, thậm chí là 
quay ngược hướng di chuyển, đặc biệt là trong 
những ngày đầu sau khi hình thành và phát triển. 
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 3.3.2. Đặc điểm về cường độ
Trong số 6 cơn bão, ATNĐ đổ bộ vào Việt 

Nam năm 2019 có 1 cơn bão rất mạnh, 1 cơn 
bão mạnh tuy nhiên khi đổ bộ hầu hết chỉ gây 
gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9, có những cơn 
mạnh lên trước khi đổ bộ, tuy nhiên lại suy yếu 
nhanh chóng trước khi áp sát đất liền (Hình 4). 
Cường độ cực đại của các cơn bão đều ở cấp 
9-10, giật cấp 11-12. 

1) Bão số 2 (MUN): Hình thành từ một ATNĐ 
trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng 
Sa sau đó mạnh lên thành bão vào chiều 02/7 
với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Đến trưa 
03/7, cường độ bão mạnh dần lên cấp 8-9, giật 
cấp 11. Đây cũng là thời điểm bão có cường độ 
mạnh nhất trong quá trình hoạt động. Bão đã 
gây ra gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên vịnh 
Bắc Bộ, trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng 
Ninh-Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, gió giật 
cấp 8-9, ở các đảo thuộc Hải Phòng đo được gió 
giật cấp 10, 11. Trị số khí áp thấp nhất tại tâm 
đo được trong bão là 989,9mb vào ngày 04/7 tại 
trạm Thái Bình. 

2) Bão số 3 (WIPHA): Sáng 30/7, một vùng 
áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên 
thành ATNĐ và mạnh lên thành bão WIPHA một 
ngày sau đó. Đây là cơn bão có cường độ khá ổn 
định trong suốt quá trình hoạt động. Bão duy trì 
cường độ cấp 8-9 khi đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. 
Bão đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 ở Móng 
Cái (Quảng Ninh), gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 ở 
ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, gió mạnh cấp 
6, giật cấp 7 ở ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Trị số 
khí áp thấp nhất đo được trong bão là 985,2mb 
vào ngày 02/8 tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh). 

3) Bão số 4 (PODUL): PODUL là cơn bão hình 
thành ở phía Đông Phi-líp-pin và di chuyển vào 
Biển Đông ngày 28/8. Trước khi di chuyển vào 
vùng biển quần đảo Hoàng Sa bão duy trì cường 
độ cấp 8, giật cấp 11. Sau đó bão tăng cường 
cường độ, mạnh dần lên cấp 9, giật cấp 11 và 
duy trì cường độ này khi đi vào vùng biển các 

tỉnh Nghệ An-Quảng Trị. Khi đổ bộ bão đã gây ra 
gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9 ở các tỉnh từ Thanh 
Hóa đến Quảng Trị. 

4) ATNĐ5 (KAJIKI): Là một ATNĐ hình thành 
ở phía Đông Phi-líp-pin di chuyển vào Biển Đông 
với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Sau khi vào Biển 
Đông ATNĐ mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9 và 
duy trì cường độ này trước khi đi vào các tỉnh 
từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Trong quá 
trình hoạt động trên đất liền ATNĐ suy yếu đi 
một chút, giữ cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 
9. ATNĐ tiếp tục suy yếu thêm khi di chuyển 
quay ngược ra biển với cường độ mạnh cấp 6, 
giật cấp 8 và tiếp tục suy yếu dần trước khi tan 
trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị 
đến Quảng Ngãi. ATNĐ đã gây gió mạnh cấp 6, 
giật cấp 8 trên đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến 
Quảng Trị, kết hợp với không khí lạnh bão gây 
gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9 trên vùng biển vịnh 
Bắc Bộ, cấp 6-7 trên khu vực biển từ Quảng Trị 
đến Quảng Nam. 

5) Bão số 5 (MATMO): Bão số 5 là cơn bão 
có sự mạnh lên về cường độ liên tục, hàng ngày. 
Chiều tối 28/10 mạnh lên thành ATNĐ. Chiều 
tối 29/10 mạnh lên thành bão. Đến sáng sớm 
ngày 30/10 bão đạt cường độ cấp 9, giật cấp 11. 
Chiều 30/10 bão tiếp tục mạnh thêm, cường 
độ đạt cấp 10, giật cấp 12 trước khi đổ bộ vào 
tối muộn cùng ngày. Trên đất liền các tỉnh Bình 
Định, Phú Yên quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, 
giật cấp 11. 

6) Bão số 6 (NAKRI): Bão số 6 là một cơn bão 
rất mạnh tuy nhiên lại suy yếu nhanh trước khi 
đổ bộ vào đất liền. Từ một ATNĐ ngày 04/11, 
tối ngày 05/11 mạnh lên thành bão; đạt cường 
độ cấp 10-11, giật cấp 13-14 trong ngày 07/11. 
Chiều ngày 08/11 bão đạt cường độ cấp 12, giật 
cấp 15. Ngày 09/11 bão bắt đầu suy yếu, cường 
độ giảm xuống cấp 10, giật cấp 13. Tối ngày 
10/11 bão suy yếu thành ATNĐ trước khi đổ 
bộ vào đất liền. Trên đất liền các tỉnh từ Quảng 
Ngãi đến Phú Yên và Tây Nguyên đã đo được gió 
mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. 
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a) Bão số 2 (MUN) b) Bão số 3 (WIPHA)

c) Bão số 4 (PODUL) d) ATNĐ5 (KAJIKI)

e) Bão số 5 (MATMO) f) Bão số 6 (NAKRI)
Hình 4. Diễn biến khí áp thấp nhất tại tâm các cơn bão, ATNĐ 

đổ bộ vào Việt Nam năm 2019 [5]
3.3.3. Đặc điểm mưa trong bão

1) Bão số 2 (MUN): Bão số 2 đổ bộ vào khu 
vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng tuy nhiên 
hoàn lưu bão đã gây mưa lớn cho hầu hết các 
tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 
sáng ngày 01/7-04/7. Mưa lớn tập trung chủ yếu 
trong các ngày 02-03/7/2019, trước khi bão đổ 
bộ. Đến ngày 04/7/2019, ngày bão đổ bộ, mưa 
giảm và diện mưa dịch chuyển dần sang khu vực 

phía Tây theo hoàn lưu của bão. Lượng mưa cao 
nhất phổ biến 150-300mm. Phạm vi mưa lớn với 
tổng lượng mưa đợt trên 200mm chủ yếu ở các 
trạm thuộc Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An) 
chứng tỏ các điểm mưa lớn chủ yếu nằm ở hoàn 
lưu phía Nam của bão. Đợt mưa lớn này ngoài 
ảnh hưởng do hoàn lưu bão còn do ảnh hưởng 
của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ  
(Bảng 2, Hình 3a).
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Bảng 2. Lượng mưa đợt (mm) tại một số trạm điển hình trong bão số 2 (MUN)

Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm)

Lào Cai 131 Tương Dương 240 Vinh 144
Vĩnh Yên 228 Quỳ Hợp 286 Hương Sơn 138

Thanh Hóa 212 Con Cuông 282 Hà Tĩnh 172
Như Xuân 367 Đô Lương 206 Hương Khê 183
Tĩnh Gia 172 Hòn Ngư 136 Kỳ Anh 134

Bảng 3. Lượng mưa đợt (mm) tại một số trạm điển hình trong bão số 3 (WIPHA)

Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm)
Mộc Châu 359 Tam Đảo 287 Phủ Lý 252
Mai Châu 303 Hưng Yên 281 Sa Pa 246
Móng Cái 345 Hòa Bình 259 Bắc Sơn 210
Cửa Ông 26 Chi Nê 254 Hồi Xuân 207

Quảng Hà 223 Ba Vì 258 Sơn Đông 196
Cô Tô 210 Sơn Tây 228 Kim Bôi 192

Tiên Yên 188 Hà Đông 191

2) Bão số 3 (WIPHA): Bão số 3 bắt đầu gây 
mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ thời điểm 
bão đi vào vịnh Bắc Bộ, ngày 01/8. Mưa lớn tập 
trung chủ yếu trong các ngày 01-03/8/2019, 
trước và trong thời điểm bão đổ bộ. Đến ngày 
04/8/2019 mưa giảm và diện mưa dịch chuyển 
dần sang khu vực phía Tây Nam theo hoàn lưu 
của bão. Lượng mưa cao nhất phổ biến từ 200-

300mm. Hầu hết các trạm đo được lượng mưa 
lớn nhất đều ở Quảng Ninh (vị trí đổ bộ của 
bão) và các khu vực nằm phía trước hướng đi 
của bão, thuộc hoàn lưu phía Tây và Tây Nam 
của bão (Hòa Bình, Sơn La). Đợt mưa lớn này 
được đánh giá do ảnh hưởng kết hợp của dải 
hội tụ nhiệt đới qua Bắc Bộ và hoàn lưu bão 
(Bảng 3, Hình 3b).

Bảng 4. Lượng mưa đợt (mm) tại một số trạm điển hình trong bão số 4 (PODUL)

Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm)
Quảng Hà 550 Cúc Phương 237 Mộc Châu 183
Nho Quan 340 Đông Hà 232 Mai Châu 183

Sa Pa 325 Quỳ Châu 215 Yên Bái 180
Bái Thượng 305 Cô Tô 205 Sơn Tây 180

Tiên Yên 294 Móng Cái 205 Tam Đảo 177
Cửa Ông 279 Thanh Hóa 194 Ba Vì 174
Khe Sanh 242 Tĩnh Gia 191

3) Bão số 4 (PODUL): Hoàn lưu bão PODUL 
đã gây mưa lớn cho toàn bộ khu vực Bắc Bộ và 
Bắc Trung Bộ từ sáng ngày 29/08 đến hết ngày 
31/08/2019. Mưa lớn tập trung chủ yếu trong các 
ngày từ 29-30/08/2019, trước và trong thời điểm 
đổ bộ. Đến ngày 31/08/2019 mưa giảm dần về 
lượng và về diện khi hoàn lưu của bão dịch chuyển 

về phía Tây. Lượng mưa cao nhất phổ biến 200-
300mm, một số điểm cá biệt có thể cao hơn. Hoàn 
lưu bão đã gây mưa lớn cho cả khu vực nằm ở phía 
Bắc và phía Nam vị trí đổ bộ của bão, tuy nhiên số 
lượng trạm quan trắc được lượng mưa lớn nằm 
nhiều hơn ở phía Bắc vị trí đổ bộ, thuộc hoàn lưu 
phía Bắc của bão (Bảng 4, Hình 3c).
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Bảng 5. Lượng mưa đợt (mm) tại một số trạm điển hình trong ATNĐ5 (KAJIKI)

Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm)

Hà Tĩnh 953 Ba Đồn 427 Bảo Lộc 214
Hương Khê 929 Hương Sơn 415 Quỳnh Lưu 213

Vinh 876 Huế 410 EaHleo 183
Kỳ Anh 819 Đồng Hới 402 Song Tử Tây 169

Khe Sanh 784 Đông Hà 323 Liên Khương 166
Tuyên Hóa 723 Cồn Cỏ 316 Buôn Hồ 163
Hòn Ngư 617 A Lưới 285

4) ATNĐ5 (KAJIKI): ATNĐ di chuyển phức tạp 
với tốc độ chậm, tồn tại lâu ở vùng ven bờ nên 
hoàn lưu ATNĐ đã gây mưa trên một phạm vi khá 
rộng với lượng mưa rất lớn. ATNĐ đã gây mưa 
cho khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ sáng ngày 
01/09 đến hết ngày 05/09/2019, trong đó tập 
trung chủ yếu trong các ngày từ 02-04/09/2019, 
thời điểm bão gần bờ, đi vào đất liền sau đó 
quay lại biển. Đến ngày 05/09/2019, mưa giảm 

dần về lượng và diện khi ATNĐ đã tan, hoàn lưu 
của ATNĐ dịch chuyển lên trên phía Đông Bắc 
Biển Đông. Lượng mưa cao nhất phổ biến 400-
800mm. Lượng mưa lớn nhất chủ yếu tập trung 
ở phía Bắc vị trí đổ bộ cũng như khu vực hoạt 
động của ATNĐ; ở phía Nam, hoàn lưu ATNĐ chủ 
yếu gây mưa cho khu vực Tây Nguyên, tuy nhiên 
lượng mưa thấp hơn khá nhiều so với khu vực 
phía Bắc vị trí đổ bộ của ATNĐ (Bảng 5, Hình 3d).

Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm)
Trà My 304 Đông Hà 189 Cồn Cỏ 133
Ba Tơ 239 Hoài Nhơn 165 Đà Nẵng 127
A Lưới 232 Khe Sanh 154 Tam Kỳ 126
Kỳ Anh 231 Ba Đồn 148 Tuy Hòa 121

Nam Đông 205 Hoành Sơn 143 An Khê 114
Quảng Ngãi 197 Huế 139 EaHleo 108

Lý Sơn 194 Đồng Hới 138

5) Bão số 5 (MATMO): Hoàn lưu bão số 5 đã 
gây mưa cho hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và 
Tây Nguyên. Lượng mưa tập trung chủ yếu trong 
ngày 30/10 đến sáng 31/10, ở cả thời điểm 
trước, trong và sau khi bão đổ bộ. Lượng mưa 

cao nhất phổ biến 150-230mm. So với vị trí đổ 
bộ của bão thì lượng mưa và diện mưa ở phía 
Bắc vị trí đổ bộ lớn hơn nhiều so với phía Nam, 
chứng tỏ mưa xảy ra lớn hơn ở hoàn lưu phía 
Bắc của cơn bão (Bảng 6, Hình 3e). 

Bảng 6. Lượng mưa đợt (mm) tại một số trạm điển hình trong bão số 5 (MATMO)

6) Bão số 6 (NAKRI): Bão số 6 đã gây mưa 
cho hầu hết các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở 
vào đến Ninh Thuận, Tây Nguyên và một số nơi 
thuộc Đông Nam Bộ trong khoảng thời gian ngày 
10 đến sáng 11/11, trước và trong thời điểm 

đổ bộ của bão. Lượng mưa cao nhất phổ biến  
100-250mm. Ở cơn bão này, lượng mưa tập 
trung chủ yếu ở cả Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên, 
thuộc cả hoàn lưu phía Bắc và phía Nam của bão 
(Bảng 7, Hình 3f). 
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Bảng 7. Lượng mưa đợt (mm) tại một số trạm điển hình trong bão số 6 (NAKRI)

Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm) Trạm Lượng mưa (mm)
MDRak 314 Quảng Ngãi 172 Cát Tiên 138

Lăk 298 EaKmat 171 Đồng Phú 134
Trà My 268 A Lưới 154 Huế 125

Nam Đông 228 EaHleo 147 Đăk Nông 124
B.M.Thuột 214 Tam Kỳ 144 Hoài Nhơn 124
Sơn Hòa 198 Tuy Hòa 140 An Nhơn 109

Ba Tơ 192 Buôn Hồ 138

3.4. So sánh về cường độ và lượng mưa bão so 
với “Kết quả phân vùng bão 2016”

Năm 2016, trong Quyết định số 2901/QĐ-
BTNMT, ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có ban hành “Kết quả 
phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, phân 
vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi 
bão mạnh, siêu bão đổ bộ” (sau đây gọi tắt là Kết 
quả phân vùng bão 2016) [4].

Trong phần này sẽ thực hiện so sánh về 
cường độ gió mạnh và lượng mưa của 6 cơn 
bão, ATNĐ đổ bộ vào Việt Nam năm 2019 với 
Kết quả phân vùng bão 2016.

Trong Kết quả phân vùng bão 2016, toàn 
lãnh thổ Việt Nam được phân thành 8 vùng ảnh 
hưởng của bão, trong đó các vùng ven biển gồm: 
Vùng III (Quảng Ninh đến Thanh Hóa), vùng 
IV (Nghệ An đến Thừa Thiên Huế), vùng V (Đà 
Nẵng đến Bình Định), vùng VI (Phú Yên đến Ninh 
Thuận), vùng VIII (Bình Thuận đến Cà Mau).

Trong năm 2019, 6 cơn bão và ATNĐ đổ bộ 
vào Việt Nam và tương ứng vào các vùng: Vùng 
III (bão số 2, số 3); vùng IV (ATNĐ5 - KAJIKI và 
bão số 4); ranh giới giữa vùng V và vùng VI (bão 
số 5); vùng VI (bão số 6). 
3.4.1. So sánh về cường độ gió mạnh

So sánh cường độ gió mạnh của bão, ATNĐ 
đổ bộ vào Việt Nam năm 2019 với Kết quả phân 
vùng bão 2016 cho thấy cường độ gió mạnh của 
6 cơn bão, ATNĐ đổ bộ năm 2019 đều thấp hơn 
so với Kết quả phân vùng bão 2016, cụ thể: 

Vùng III: Theo Kết quả phân vùng bão 2016, 
cấp gió mạnh nhất quan trắc là cấp 14, giật cấp 
15-16. Năm 2019, bão số 2 và số 3 đổ bộ vào 
vùng III đều quan trắc được cấp gió mạnh nhất 
là cấp 6-7, giật cấp 8-10 tại các trạm đảo thuộc 

Hải Phòng. 
Vùng IV: Theo Kết quả phân vùng bão 2016, 

cấp gió mạnh nhất quan trắc là cấp 14, giật cấp 
15-16. Năm 2019, bão số 4 và ATNĐ5 (KAJIKI) 
đổ bộ vào vùng này đều quan trắc được cấp gió 
mạnh nhất thời điểm đổ bộ là cấp 8, gió giật 
mạnh nhất cấp 11. 

Vùng V và VI: Theo Kết quả phân vùng bão 
2016, cấp gió mạnh nhất quan trắc là cấp 13, 
giật cấp 14-15. Năm 2019, bão số 5 và số 6 đổ 
bộ vùng này trong đó bão số 5 đổ bộ vào ranh 
giới giữa hai vùng, bão số 6 đổ bộ vào vùng 6. Cả 
hai cơn bão đều quan trắc được gió cấp 7-9, giật 
cấp 9-11 trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến 
Phú Yên và khu vực Tây Nguyên.
3.4.2. So sánh về lượng mưa

So sánh về lượng mưa quan trắc trong các 
cơn bão đổ bộ vào Việt Nam năm 2019 với Kết 
quả phân vùng bão 2016 cho thấy, nhìn chung 
lượng mưa phổ biến trong các cơn bão, ATNĐ 
đổ bộ trong năm 2019 đều lớn hơn Kết quả 
phân vùng bão 2016, cũng có trường hợp nhỏ 
hơn và trường hợp tương đương. Cụ thể: 

Vùng III: Theo Kết quả phân vùng bão 
2016, tổng lượng mưa trung bình một đợt bão  
50-100mm. Năm 2019, bão số 2 và số 3 đổ bộ 
vào vùng III có lượng mưa phổ biến tương ứng 
là 150-300mm và 200-350mm, đều cao hơn so 
với Kết quả phân vùng bão 2016, tuy nhiên một 
phần nguyên nhân có thể là do mưa lớn trong 2 
cơn bão này là do sự kết hợp của hoàn lưu bão 
và các hình thế thời tiết rãnh áp thấp (trong bão 
số 2) và dải hội tụ nhiệt đới (trong bão số 3). 

Vùng IV: Theo Kết quả phân vùng bão 
2016, tổng lượng mưa trung bình một đợt bão  
200-300mm. Năm 2019, bão số 4 và ATNĐ5  
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(KAJIKI) đổ bộ vào vùng IV trong đó lượng mưa 
phổ biến trong bão số 4 là 200-300mm, ngang 
bằng; và lượng mưa phổ biến trong ATNĐ5  
(KAJIKI) là 400-800mm, lớn hơn Kết quả phân 
vùng bão 2016. 

Vùng V và VI: Theo Kết quả phân vùng bão 
2016, tổng lượng mưa trung bình một đợt bão 
150-200mm. Năm 2019, có bão số 5 đổ bộ 
vào ranh giới giữa 2 vùng; bão số 6 đổ bộ vào 
vùng 6. Lượng mưa phổ biến trong bão số 5 là  
150-230mm, lớn hơn; và lượng mưa phổ biến 
trong bão số 6 là 100-250mm, tương đương với 
Kết quả phân vùng bão 2016.
4. Kết luận

Năm 2019, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình 
Dương có 29 XTNĐ đạt cấp bão hoạt động, 
nhiều hơn TBNN trong đó có 17 cơn bão rất 
mạnh, nhiều hơn TBNN; và có 3 cơn bão mạnh, 
ít hơn so với TBNN. XTNĐ hoạt động chủ yếu 
trong các tháng từ tháng 8 đến tháng 11, mỗi 
tháng có từ 04-06 XTNĐ (cơn) trong đó nhiều 
nhất vào tháng IX và tháng XI.

Năm 2019, trên khu vực Biển Đông có 12 
XTNĐ hoạt động, ít hơn TBNN. Tương tự như 

đối với khu vực TBTBD, tháng 9 và tháng 11 là 
những tháng có nhiều XTNĐ nhất, đều 6 cơn/
tháng, nhiều hơn TBNN. Cường độ cực đại của 
bão hoạt động ở Biển Đông năm 2019 mạnh 
hơn cường độ TBNN.

Năm 2019 có 6 cơn bão và ATNĐ đổ bộ vào 
Việt Nam, nhiều hơn TBNN (TBNN là 5,5 cơn) 
trong đó có 2 cơn vào đồng bằng Bắc Bộ, 2 cơn 
vào Bắc Trung Bộ và 2 cơn vào Nam Trung Bộ. Dù 
có cường độ mạnh song nhìn chung các cơn bão 
đều suy yếu trước khi đổ bộ nên cường độ gió 
mạnh trên đất liền phổ biến có cấp 7-9, giật cấp 
10-11 ở các trạm đảo. Quỹ đạo của các cơn bão 
đổ bộ nhìn chung khá phức tạp, thay đổi hướng 
liên tục dù đã vào đất liền, điển hình như ATNĐ5 
(KAJIKI). Phạm vi gây mưa lớn của các cơn bão 
đều rất rộng, phần lớn tập trung ở phía Bắc vị trí 
đổ bộ của bão và chủ yếu xảy ra vào trước, trong 
thời điểm bão, ATNĐ đổ bộ.

So với Kết quả phân vùng bão 2016, cấp gió 
mạnh nhất quan trắc trong các cơn bão đổ bộ 
năm 2019 ở cả 4 vùng III, IV, V, VI đều thấp hơn, 
tuy nhiên tổng lượng mưa cả đợt nhìn chung 
đều lớn hơn so với Kết quả phân vùng bão 2016. 

Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Đức Ngữ (1998), Bão và phòng chống bão, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.
2. Nguyễn Đức Ngữ (2004), Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
3. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg, ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, 

cảnh báo và truyền tin thiên tai.
4. Quyết định số 2901/QĐ-BTNMT, ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân 
vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ. 

5. http://www.agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon
6. http://www.jma.go.jp/jma/indexe.htm



TẠP CHÍ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Số 14 - Tháng 6/2020

37

ACTIVITIES OF TROPICAL CYCLONES IN
NORTHWESTERN PACIFIC OCEAN AND VIET NAM’S EAST SEA IN 2019

Vu Van Thang, Truong Ba Kien, La Thi Tuyet,
Le Van Tuan, Tran Trung Nghia

Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate change (IMHEN)

Received: 8/4/2020; Accepted: 29/4/2020

Abstract: This article aims to provide information about the activities of tropical cyclones in the  
Northwestern Pacific Ocean, Viet Nam’s East Sea and landed on Viet Nam in 2019. In additional, the  
analysis of the characteristics of tropical cyclones such as track, intensity, maximum sustained wind and 
heavy rainfall are also introduced to summarize the 2019’s typhoon season. The results show that there 
are 12 tropical cyclones in Viet Nam’s East Sea in 2019 which are lower than the climatological normal 
and 6 of them made landfall in Viet Nam. In comparison with scopes of the 2901/QĐ-BTNMT dated in 16th  
December 2016 of MONRE (the Decision on updating the potential risk maps for typhoon-induced severely 
wind and storm surge in Viet Nam), the maximum sustained wind is weaker whilst the typhoon-induced 
rainfall amount is higher.
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